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ÔN TẬP

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk164027078]   Câu 9. Trong nồi cơm điện, năng lượng đã được chuyển hóa thành nhiệt năng là
A. cơ năng.	B. điện năng.	C. hóa năng.	D. quang năng.
Câu 6. Khi nào thì xuất hiện lực ma sát nghỉ?
A. Khi một vật chuyển động trên bề mặt một vật khác
B. Khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác
C. Khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
D. Khi một vật chịu tác dụng của một lực nhưng vẫn đứng yên trên bề mặt của vật khác.
Cau 3
Câu 4

Câu 1. Điều nào sau đây không đúng khi nói về vai trò đa dạng sinh học?
A. Cung cấp nguồn lương thực thực phẩm.	B. Cung cấp các nguồn nguyên liệu, dược liệu.
C. Điều hòa khí hậu.	D. Làm suy thoái môi trường tự nhiên.
Câu 6

Câu 2. Điều nào sau đây đúng khi nói về tác hại của động vật đối với tự nhiên và con người?
A. Một số loài động vật giúp tiêu diệt các sinh vật có hại.
B. Động vật phá hoại mùa màng.
C. Chất thải của động vật làm phân bón cho cây trồng.
D. Động vật góp phần thụ phấn cho cây trồng.
Câu 3. Dụng cụ dùng để đo độ lớn của lực là
A. Nhiệt kế.	B. Thước cuộn	C. Lực kế.	D. Cân.
Câu 8.  Chỉ ra phát biểu không chính xác. Tác dụng lực kéo hoặc đẩy của vật này lên vật khác được gọi là lực. Mỗi lực đều có
	A. điểm đặt, hướng, độ lớn.	B. điểm đặt, phương, chiều, độ lớn.
	C. gốc, phương, chiều, cường độ.	D. điểm đặt, phương, chiều, số đo.
Câu 5. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực tiếp xúc?
A. Lực hút giữa hai thanh nam châm.	B. Cô gái đẩy chiếc xe hàng.
C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.	D. Thanh nam châm hút đinh sắt
Câu 10. Khi bóng đèn sợi đốt chiếu sáng vào mùa hè, dạng năng lượng nào có ích, dạng năng lượng nào hao phí?
A. Điện năng là có ích, nhiệt năng là hao phí.  	B. Nhiệt năng là có ích, quang năng là hao phí.
C. Quang năng là có ích, nhiệt năng là hao phí.	D. Quang năng là có ích, điện năng là hao phí.
Câu 12,13,14,14,16
876,5 N =87,65 kg .  
22,66 N= 2,266 kg.
12,6 tạ = 12600N
0,52 tấn =5200 N
365,1 yến =36510 N


Về nhà làm 5 bài sau:
102 tạ = ……….N
897,56 N =…………… kg
0,76 tấn = …………….N
0,966 N = …………….kg
392, 12 yến =…………. N






Câu 4. Lực do gió tác dụng vào cánh buồm làm cánh buồm căng là
A. lực căng.	B. lực hút.	C. lực kéo.	D. lực đẩy.
   Câu 7. Dạng năng lượng được dự trữ trong que diêm, pháo hoa là
A. hoá năng.	B. quang năng.	C. nhiệt năng	D. cơ năng.
  
Câu 11. Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
A. Vận động viên nâng tạ.           B. Người dọn hàng đẩy thùng hàng trên sân. 
C. Giọt mưa đang rơi.                  D. Bạn Lan cầm bút viết.
Câu 15.  Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật có xương sống?
A. Chim.	B. Thân mềm.	C. Ruột khoang.	D. Chân khớp.
Câu 16.   Ta cần phải làm gì để thế giới động vật mãi đa dạng, phong phú?
A. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng.
B. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
C. Cấm săn bắt bừa bãi, bảo vệ động vật quý hiếm.
          D. Cả 3 đáp án trên
Câu 12. Trọng lượng của một quyển sách đặt trên bàn là:
A. Lực của mặt bàn tác dụng vào quyển sách.		
B. Khối lượng của quyển sách.
C. Lượng chất chứa trong quyển sách.           
D. Cường độ của lực hút của Trái Đất tác dụng vào quyển sách
Câu 13. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là
A. Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.
B. Cây nhãn, cây hoa li, cây bèo tấm, cây vạn tuế.
C. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.
D. Cây thông, cây rêu, cây lúa, cây rau muống.
Câu 14. Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở
A. Số lượng loài và môi trường sống.
 B. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài.
C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. Hình thức dinh dưỡng và hình thức di chuyển.
          


B. TỰ LUẬN 
[bookmark: _Hlk164027184]Câu 1. Đề xuất các biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng điện khi dùng các thiết bị sau đây: Máy giặt, lò sưởi, điều hoà, máy tính.
Bài làm
Biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng điện khi dùng các thiết bị:
- Đèn điện:
+ Tắt đèn khi không sử dụng.
+ Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện.
- Tivi:
+ Tắt hẳn tivi sau khi xem.
+ Xem tivi cùng nhau và xem ít đi.
+ Vệ sinh tivi thường xuyên.
+ Giảm độ sáng của màn hình.
- Điều hòa không khí:
+ Bảo dường điều hòa theo định kì
+ Sử dụng điều hòa ở nhiệt độ từ 25CC – 270C.
+ Tắt điều hòa khi không sử dụng.
+ Không dùng điều hòa 24/24.
+ Đảm bảo không gian giữ nhiệt tốt.
- Bếp điện/ bếp từ/ lò vi sóng:
+ Tắt bếp khi không sử dụng.
+ Vệ sinh bếp thường xuyên.
+ Sử dụng đúng chức năng khi nấu.
+ Không nên nấu ở nhiệt độ cao quá lâu.


Câu 2. Nêu các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học? 
 Một số nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học:
+ Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp, phương tiện đi lại → Gây ô nhiễm môi trường không khí ảnh hưởng đến sự sống của các loài sinh vật.
+ Các hoạt động khai thác rừng quá mức → Mất rừng khiến các loài động vật không có thức ăn, nơi sinh sống nên số lượng các loài động vật cũng sẽ suy giảm.
+ Săn bắt động vật hoang dã → Gây suy giảm các loài động vật hoang dã, ảnh hưởng đến các lưới thức ăn.
+ Xả rác bừa bãi → Gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sự sống của các loài sinh vật.
+ Ngoài những hoạt động trên, còn có một số hoạt động gây suy giảm đa dạng sinh học như: cháy rừng, xây dựng đập thủy điện, xây dựng khu công nghiệp, sự di nhập các loài ngoại lai xâm lấn, chuyển đổi các phương thức sử dụng đất và mặt nước thành đất nông nghiệp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,…
- Hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học:
+ Gây ảnh hưởng đến môi trường sống của con người và các loài sinh vật khác.
+ Ảnh hưởng đến nguồn lương thực, thực phẩm, dược liệu,…
+ Gây nguy hại, tuyệt chủng một số loài sinh vật quý hiếm.

Câu 3. Lấy 3 ví dụ về cách làm giảm ma sát và 3 ví dụ về cách làm tăng ma sát trong thực tế.

Câu 4. 
a, Một viên gạch có các mặt là hình chữ nhật đặt trên mặt sàn nằm ngang. Biểu diễn lực kéo tác dụng vào viên gạch biết lực kéo theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, có độ lớn là 5N (tỉ lệ xích là 1:1)
 b, Kể tên các dạng năng lượng mà em đã học?
 c, Lấy 3 ví dụ về vật vừ có động năng vừa có thế năng hấp dẫn?
a) Câu 5. Một ô tô có khối lượng là 0,9 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là bao nhiêu?
b, Một vật có trọng lượng là 208,5N thì vật đó có khối lượng là bao nhiêu?.











Phần trắc nghiệm. 
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